
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc 
 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 
 - oOo -  

 Số : 122/TB-CĐGD Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2018 

V/v : Xác minh danh sách CB-GV-NV có 
tham gia Chương trình Tương trợ Ngành 
và đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 
tháng 10/2017 đến tháng 09/2018 

 
 

Kính gửi : Công đoàn cơ sở các trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, 
Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc có tham gia Quỹ 
Tương trợ Ngành năm học 2017 - 2018 

 
Công đoàn Giáo dục Thành phố đang chuẩn bị tổ chức họp mặt các Cán bộ, Giáo viên, 

Nhân viên thuộc các trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên 
nghiệp, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc có tham gia Quỹ Tương trợ Ngành năm học 2017 – 
2018 và đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2018. 

Thời gian  : dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2018 

Địa điểm  : Hội trường 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố 
                      66-68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh  

Nhằm giúp cho việc mời CB-GV-NV đã nghỉ hưu nêu trên tránh các thiếu sót, đề nghị các 
đơn vị giúp xác minh danh sách (kèm theo dưới đây).  

Trong trường hợp phát hiện có thiếu sót, đề nghị : 

1/- Thông báo ngay về Văn phòng CĐGDTP (Số Điện thoại : 38 299 667) Họ tên, chức vụ 
của người bị sót tên kèm số thứ tự trong danh sách tham gia Quỹ năm học 2017-2018. (kể 
cả trường hợp cần đính chính do bị sai họ, tên hoặc tên lót để điều chỉnh) 

2/- Gửi ngay bản photocopy Quyết định nghỉ hưu của người bị sót tên về Văn phòng 
CĐGDTP để xác minh. (Lưu ý : Trên Quyết định có ghi rõ : “Được nghỉ hưu để hưởng 
chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng … năm ….”) hoặc “Quyết định về việc hưởng 
chế độ hưu trí hàng tháng” do Bảo hiểm xã hội Thành phố cấp. 

3/- Hạn chót để chốt danh sách là ngày thứ sáu : 10/ 08/ 2018 

Sau thời gian rà soát, nếu không còn thiếu sót, đề nghị các đơn vị theo dõi thông tin trên 
mạng và liên hệ Văn phòng Công đoàn Giáo dục Thành phố để nhận thư mời và chuyển giúp 
đến CB-GV-NV đã nghỉ hưu của đơn vị. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 CHỦ TỊCH 
 

 (đã ký) 
 

 Nguyễn Thị Gái 

Ghi chú :  

Các đơn vị tham gia Quỹ Tương trợ năm học 2018-2019, 
khi lập danh sách các cá nhân tham gia Quỹ vui lòng sắp xếp 
tên theo thứ tự A, B, C để tiện rà soát khi cần thiết. 



DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN 
CÓ THAM GIA QUỸ TƯƠNG TRỢ NĂM HỌC 2017 – 2018 

NGHỈ HƯU TỪ THÁNG 10/2017 ĐẾN THÁNG 09/2018 
 

Số 
tt 

Đơn vị Họ và Tên 
Ngày sinh 

Chức vụ 
ng th năm 

1 THPT Trưng Vương Bùi Văn Bình 9 9 1957 Nhân viên 

2             - nt - Nguyễn Phạm Minh Thu 20 9 1962 P. Hiệu trưởng 

3             - nt - Nguyễn Cung Tạo 20 12 1957 Tổ trưởng CM 

4             - nt - Võ Thanh Vân 1 12 1957 Giáo viên 

5             - nt - Đậu Văn Duy 5 1 1958 Giáo viên 

6             - nt - Mai Phương Hà 2 8 1963 Tổ phó CM 

7 THPT Tenlơman Nguyễn Thị Hương 10 10 1962 P. Hiệu trưởng 

8             - nt - Đoàn Tuấn 2 3 1958 Giáo viên 

9             - nt - Nguyễn Hồng Hải 10 6 1958 Tổ trưởng CM 

10             - nt - Nguyễn Thiện Nguyện 2 7 1958 Giáo viên 

11 THPT Bùi Thị Xuân Nguyễn Nữ Đoan Trang 12 9 1962 Tổ phó CM 

12             - nt - Hà Minh Trí 7 12 1957 Giáo viên 

13             - nt - Bùi Anh  Dũng 15 1 1958 Tổ trưởng CM 

14 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Nguyễn Lữ Cầu 4 11 1957 Giáo viên 

15             - nt - Trần Văn Vụ 5 4 1958 Giáo viên 

16             - nt - Nguyễn Văn Tuất 10 6 1958 Nhân viên 

17             - nt - Nguyễn Lưu Yến 27 6 1963 Chuyên viên 

18 THPT Giồng Ông Tố Trần Thị Kim Vân 29 5 1963 Giáo viên 

19 THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Mỹ Dung 10 3 1963 Giáo viên 

20             - nt - Nguyễn Hữu Dũng 1 5 1958 Giáo viên 

21 THPT Marie Curie Hoàng Công Vắng 10 1 1958 Giáo viên 

22 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Trương Tiếu Hoàng 18 9 1957 Tổ trưởng CM 

23             - nt - Nguyễn Thị Hồng Loan 31 1 1963 Y sĩ 

24             - nt - Nguyễn Văn Xuân 16 2 1958 Giáo viên 

25             - nt - Vương Chí Hùng 21 6 1958 Giáo viên 

26             - nt - Đinh Thị Mộng Hoa 2 7 1963 Giáo viên 

27             - nt - Phan Thị Bích 8 7 1963 Giáo viên 

28 THPT Nguyễn Trãi Vũ Trung Sơn 16 10 1957 Giáo viên 

29             - nt - Lâm Kim Ngọc 1 12 1957 Tổ trưởng CM 

30             - nt - Trương Ngọc Thuận 1 2 1958 Giáo viên 

31             - nt - Đặng Thị Thiên Hương 14 8 1963 Giáo viên 

32 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Tuyết Nga 31 1 1963 Giáo viên 

33             - nt - Lê Anh Tuấn 16 3 1958 Giáo viên 

34             - nt - Hoàng Thị Thu Hiền 27 7 1963 Giáo viên 

35 THPT Trần Khai Nguyên Trần Thị Lan Anh 26 1 1963 Giáo viên 

36             - nt - Lê Bá Cang 3 6 1958 Giáo viên 

37 THPT Hùng Vương Lương Văn Thung 29 10 1957 Giáo viên 

38             - nt - Phạm Thị Liễu 16 12 1962 Giáo viên 

39             - nt - Nguyễn Thanh Quang 24 2 1963 Giáo viên 

40             - nt - Nguyễn Vỹ 2 1 1958 Giáo viên 

41             - nt - Nguyễn Thị Như Hạnh 8 3 1963 Giáo viên 



Số 
tt 

Đơn vị Họ và Tên 
Ngày sinh 

Chức vụ 
ng th năm 

42 THPT Hùng Vương (tt) Nguyễn Phước Hùng 29 5 1958 Giáo viên 

43             - nt - Nguyễn Thị Vân Hằng 7 5 1963 Nhân viên 

44 THPT Mạc Đĩnh Chi Huỳnh Thị Ngọc Điệp 1 10 1962 Giáo viên 

45             - nt - Nguyễn Thị Nga 1 2 1963 Giáo viên 

46             - nt - Phạm Thị Ngát 19 5 1963 Giáo viên 

47             - nt - Trần Liên Hoa 25 8 1963 Giáo viên 

48 THPT Lê Thánh Tôn Nguyễn Diễm Quỳnh 5 10 1962 Tổ trưởng CM 

49             - nt - Trần Minh Hiền 15 1 1958 Giáo viên 

50             - nt - Cao Thanh Bình 26 3 1963 Giáo viên 

51             - nt - Nguyễn Hữu Dẫu 7 7 1958 Tổ trưởng CM 

52 THPT Lương Văn Can Nguyễn Kim Oanh 5 8 1958 Giáo viên 

53 THPT Ngô Gia Tự Lê Thị Phước Liên 15 5 1963 Giáo viên 

54 THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Hiền 29 1 1963 P. Hiệu trưởng 

55 THPT Nguyễn Du Trần Văn Đức 10 10 1957 Giáo viên 

56             - nt - Nguyễn Thị Thanh Tân 8 1 1963 Giáo viên 

57             - nt - Tạ Duy Khang 29 3 1958 Giáo viên 

58 THPT Nguyễn An Ninh Trần Thị Nga 17 3 1963 Giáo viên 

59             - nt - Tôn Thất Dĩnh 3 5 1958 Giáo viên 

60 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Thị Ngọc Anh 25 11 1962 P. Hiệu trưởng 

61 THPT Nguyễn Hiền Hồ Văn Hóa 25 8 1958 Giáo viên 

62 THPT Thạnh Lộc Trương Thị Mộng Kim Thu 26 9 1962 Giáo viên 

63 THPT Võ Thị Sáu Lưu Thị Hà 6 11 1962 Giáo viên 

64             - nt - Ngô Thị Thu Oanh 2 1 1963 Giáo viên 

65 THPT Hoàng Hoa Thám Trương Tiến Phương Mai 14 4 1963 Giáo viên 

66             - nt -      Nguyễn Thị Ngọc Phượng 12 7 1963 Tổ trưởng CM 

67             - nt - Nguyễn Thanh Hằng 19 7 1963 Giáo viên 

68 THPT Gia Định Nguyễn Thị Hữu Hưởng 22 1 1963 Giáo viên 

69             - nt - Phan Thị Lý 13 6 1963 Giáo viên 

70             - nt - Nguyễn Thị Xuân Hương 13 7 1963 Giáo viên 

71 THPT Phú Nhuận Nguyễn Thị Thủy Vân 5 11 1962 P. Hiệu trưởng 

72 THPT Quốc tế Việt Úc Đoàn Hoàng 3 10 1957 Q. Hiệu trưởng 

73 THPT Gò Vấp Nguyễn Thành Phương 30 11 1957 Giáo viên 

74             - nt - Trịnh Thị Bạch Tuyết 27 4 1963 Giáo viên 

75             - nt - Trần Ánh Tuyết 14 5 1963 Giáo viên 

76             - nt - Lê Thị Minh Phụng 5 8 1963 Tổ trưởng CM 

77 THPT Nguyễn Trung Trực Nguyễn Thị Thu Cúc 14 8 1963 Tổ trưởng CM 

78 THPT Nguyễn Công Trứ Lê Văn Lâm 1 9 1957 Tổ trưởng CM 

79             - nt - Lê Thị Thanh Nhàn 23 11 1962 Giáo viên 

80             - nt - Đặng Thị Lý 3 3 1963 Giáo viên 

81             - nt - Trần Quang Trí 27 6 1958 Giáo viên 

82             - nt - Huỳnh Trọng Phúc 27 8 1958 Hiệu trưởng 

83 THPT Nguyễn Thái Bình Vũ Đức Thuận 10 9 1957 Giáo viên 

84             - nt - Nguyễn Quang Dũng 22 9 1957 Giáo viên 

85             - nt - Nguyễn Thị Tuyết Mai 1 9 1962 Giáo viên 



Số 
tt 

Đơn vị Họ và Tên 
Ngày sinh 

Chức vụ 
ng th năm 

86 THPT Nguyễn Thái Bình Trần Trân Châu 31 10 1957 Giáo viên 

87             - nt - Nguyễn Ngọc Đức 20 12 1957 Giáo viên 

88             - nt - Nguyễn Văn Hòa 4 1 1958 Hiệu trưởng 

89             - nt - Phạm Huy Chương 23 1 1958 Giáo viên 

90             - nt - Hoàng Văn Hải 3 3 1958 Giáo viên 

91             - nt - Vũ Tất Thắng 26 7 1958 Giáo viên 

92             - nt - Mai Nguyệt Anh 16 7 1963 Giáo viên 

93             - nt - Nguyễn Thị Thanh Thủy 16 8 1963 Tổ trưởng CM 

94 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tiêu Quang Cảnh 2 12 1957 Giáo viên 

95             - nt - Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12 12 1962 Giáo viên  

96             - nt - Nguyễn Thị Trinh Hạnh 3 12 1962 Giáo viên 

97             - nt - Lê Thị Thanh Trâm 1 1 1963 Giáo viên 

98             - nt - Nguyễn Thị Hiến 11 2 1963 Giáo viên 

99             - nt - Võ Văn Dũng 1 1 1958 Hiệu trưởng 

100             - nt - Đỗ Thị Thanh Thủy 12 4 1963 Tổ trưởng CM 

101             - nt - Bùi Cảnh  Bộ 3 5 1958 Tổ trưởng CM 

102 THPT Nguyễn Chí Thanh Vũ Thị Mỹ Ngọc 12 9 1962 Giáo viên 

103             - nt - Huỳnh Thị Dung 12 10 1962 Tổ phó CM 

104             - nt - Nguyễn Hoàng Quí 18 12 1957 Giáo viên 

105             - nt - Nguyễn Tỷ Chế Đạt 1 5 1958 Hiệu trưởng 

106             - nt - Nguyễn Thị Quý 30 5 1963 Giáo viên 

107             - nt - Lê Thị Thái Long 15 8 1963 Tổ phó CM 

108 THPT Trần Phú Đinh Ngọc Thanh 15 10 1957 Tổ trưởng CM 

109 THPT Tân Bình Nguyễn Tấn Phát 1 1 1958 Giáo viên 

110 THPT Nguyễn Hữu Cầu Nguyễn Mạnh Lâm 30 9 1957 Giáo viên 

111             - nt - Phạm Thị Hai 28 2 1963 Tổ phó CM 

112             - nt - Lê Thị Bích Ngọc 27 3 1963 Giáo viên 

113             - nt - Trần Thị Mộng Điệp 1 5 1963 Nhân viên TV 

114 THPT Lý Thường Kiệt Đào Thị Thu Thủy 2 2 1963 Hiệu trưởng 

115             - nt - Hà Thị Ngọc Tuyết 23 4 1963 Tổ phó CM 

116 THPT Bà Điểm Trương Hữu Lộc 22 4 1958 P. Hiệu trưởng 

117 THPT Nguyễn Văn Cừ Đỗ Thị Kim Oanh 22 10 1962 Giáo viên 

118             - nt - Phan Văn Trí     1958 Giáo viên 

119 THPT Củ Chi Nguyễn Văn Sĩ 13 10 1957 Tổ trưởng CM 

120             - nt - Bùi Thị Lư 5 1 1963 Cán sự 

121             - nt - Nguyễn Thị Lan 6 4 1963 Tổ trưởng CM 

122 THPT Trung Phú Nguyễn Văn Chặng 17 12 1957 Hiệu trưởng 

123             - nt - Lê Thị Huệ 10 2 1963 Giáo viên 

124 THPT An Nhơn Tây Lâm Văn Hân 28 9 1957 P. Hiệu trưởng 

125             - nt - Đặng Thị Giang 13 2 1963 Giáo viên 

126 THPT Bình Chánh Ngô Văn Hoàng 22 3 1958 Giáo viên 

127             - nt - Cao Văn Duy 4 6 1958 Giáo viên 

128 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Đặng Quốc Định 22 10 1957 Giám đốc 

129 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Vũ Thị Quỳnh Loan 21 11 1962 Giáo viên 



Số 
tt 

Đơn vị Họ và Tên 
Ngày sinh 

Chức vụ 
ng th năm 

130 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Huỳnh Quang Hiền 24 2 1958 Giáo viên 

131 CĐ Lý Tự Trọng Nguyễn Thị Minh Quý 16 9 1962 Giảng viên 

132             - nt - Trương Thị Minh Hà 30 10 1962 Giảng viên 

133             - nt - Nguyễn Hoài Nam 6 11 1957 Giáo viên 

134 
Trung tâm HTPTGDHN cho 
người khuyết tật 

Lâm Văn Đua 2 12 1957 Tổ trưởng CM 

135 
Trung tâm KTTHHN Lê Thị 
Hồng Gấm 

Phạm Lê Hoàng 10 6 1958 Nhân viên 

136 CĐ Công nghệ Thủ Đức Nguyễn Văn Sáng 9 11 1957 Nhân viên 

137 Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM Trương Văn Hùng 15 9 1957 Nhân viên 

138 TrC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh Trần Văn Đơn 9 11 1957 Giáo viên 

139             - nt - Nguyễn Đức Trung 23 8 1958 Hiệu trưởng 

140 TrC Bách Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Phan Văn Tốt 24 7 1958 Hiệu trưởng 

141 Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM Nguyễn Tiến Đạt 10 11 1957 Phó Giám đốc 

142 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM 
(Phòng GDMN) 

Trương Thị Việt Liên 15 4 1963 Q. Trưởng phòng 

143 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM 
(Phòng GDTrH) 

Lê Văn Quan 28 10 1957 CV chính 

144 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM 
(Phòng GDTX) 

Hoàng Xuân Thắng 26 10 1957 Chuyên viên 

145 Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM Phạm Ngọc Thanh 17 3 1958 Phó Giám đốc 
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